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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá tính kháng thuốc của sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hübner) hại hành hoa tại Hà 

Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh đối với bốn thuốc trừ sâu phổ biến trong giai đoạn 2023-2025. Thí nghiệm 

được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm bằng phương pháp nhúng lá với các thuốc chứa 

chlorantraniliprole (Prevathon® 5SC), chlorfenapyr (Chlorferan 240SC), emamectin benzoate (Tasieu 5WG) và 

spinosad (Akasa 25SC) trước khi cho sâu ăn. Kết quả cho thấy cả bốn quần thể sâu keo da láng đều biểu hiện 

tính kháng rất thấp hoặc kháng thấp với thuốc trừ sâu chứa hoạt chất chlorfenapyr và spinosad. Đối với 

chlorantraniliprole, quần thể tại Hải Phòng kháng cao (RR = 62,43), tại Hưng Yên kháng trung bình đến cao  

(RR = 49,56), tại Hà Nội kháng trung bình (RR = 25,91) và tại Bắc Ninh kháng rất thấp (RR = 9,94). Đối với 

emamectin benzoate, quần thể tại Hưng Yên kháng trung bình đến cao (RR = 47,83), tại Hải Phòng kháng trung 

bình (RR = 41,30), tại Bắc Ninh và tại Hà Nội kháng thấp (RR tương ứng 13,00 và 17,47). Kết quả này tạo cơ sở 

khuyến cáo giảm sử dụng thuốc chứa hoạt chất chlorantraniliprole và emamectin benzoate hoặc áp dụng luân 

phiên với các thuốc trừ sâu khác như spinosad nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống đồng thời làm chậm sự 

phát triển tính kháng của sâu keo da láng hại hành. 

Từ khóa: Spodoptera exigua, kháng thuốc trừ sâu, chlorantraniliprole, chlorfenapyr, emamectin  

benzoate, spinosad. 

 Insecticide resistance of the beet armyworm Spodoptera exigua (Hübner)  

infesting green onion in Northern Vietnam to selected widely used insecticides 

ABSTRACT 

The study was conducted during 2023-2025 to evaluate the resistance of the beet armyworm, Spodoptera 

exigua (Hübner), infesting green onion in Hanoi, Hai Phong, Hung Yen, and Bac Nninh to four commonly used 

insecticides Laboratory bioassays were conducted using the leaf dip method with insecticides containing 

chlorantraniliprole (Prevathon® 5SC), chlorfenapyr (Chlorferan 240SC), emamectin benzoate (Tasieu 5WG) and 

spinosad (Akasa 25SC). The results showed that S. exigua populations from all four provinces exhibited very low or 

low resistance to chlorfenapyr and spinosad. S. exigua population from Hai Phong exhibited high resistance to 

chlorantraniliprole (RR = 62.43), the Hung Yen population showed moderate to high resistance (RR = 49.56), the 

Hanoi population exhibited moderate resistance (RR = 25.91), whereas the Bac Ninh population showed very low 

resistance (RR = 9.94). For emamectin benzoate, the Hung Yen population exhibited moderate to high resistance  

(RR = 47.83), the Hai Phong population showed moderate resistance (RR = 41.30), while the Bac Ninh and the 

Hanoi populations exhibited low resistance, with resistance ratios of 13.00 and 17.47, respectively. These findings 

provide a basis for recommending reduced use of insecticides containing chlorantraniliprole and emamectin benzoate 

or their rotation with alternative insecticides, such as spinosad, to improve pest control efficacy while delaying 

resistance development in S. exigua populations. 

Keywords: Spodoptera exigua, insecticide resistance, chlorantraniliprole, chlorfenapyr, emamectin  

benzoate, spinosad. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sâu keo da láng Spodoptera exigua 

(Hübner) là loài gây häi nguy hiểm trên nhiều 

loäi cây trồng khác nhau trên thế giĆi 

(Capinera, 1999). Phòng chống sâu keo da láng 

trên đồng ruộng chû yếu áp dýng biện pháp hóa 

học låu dài đã dén tĆi tình träng kháng thuốc 

trÿ sâu thuộc các nhóm carbamat, lân hĂu cĄ, 

pyrethroid chlorantraniliprole, chlorfenapyr, 

emamectin benzoate và spinosad vĆi các mĀc độ 

kháng thuốc khác nhau ć nhiều nþĆc trên thế 

giĆi nhþ Mỹ, Pakistan, Indonesia, Thái Lan, 

Trung Quốc… (Ahmad & cs., 2018; Aldini & cs., 

2021; Che & cs., 2013; Lai & Su, 2011; Moulton 

& cs., 2000). 

Trên cây trồng họ hành, sâu keo da láng 

gây ânh hþćng nghiêm trọng đến nëng suçt và 

phèm chçt ć nhiều nþĆc châu Á (Ueno, 2015). 

Täi Việt Nam, biện pháp hóa học vén là giâi 

pháp chû yếu để phòng chống loài sâu häi này. 

Theo Danh mýc Thuốc bâo vệ thăc vêt đþợc 

phép sā dýng ć Việt Nam, có 6 hoät chçt đþợc 

đëng ký phòng chống sâu keo da láng trên hành 

và 12 hoät chçt đþợc đëng ký phòng chống sâu 

keo da láng trên các cây trồng khác (Bộ Nông 

nghiệp và Môi trþąng, 2025), trong đó ghi nhên 

thuốc trÿ sâu chĀa các hoät chçt 

chlorantraniliprole, emamectin benzoate, 

chlorfenapyr, spinosad đþợc sā dýng phổ biến 

trên hành hoa (Allium fistulosum L.). Nhiều 

thuốc trÿ såu cüng đã ghi nhên giâm hiệu quâ 

phòng chống sâu keo da láng (Lê Ngọc Anh & 

cs., 2025) làm gia tëng nguy cĄ bùng phát số 

lþợng và gåy khó khën cho công tác quân lý. 

Tuy nhiên, thông tin về tính kháng thuốc trÿ 

sâu cûa såu keo da láng đối vĆi các hoät chçt trÿ 

såu đang đþợc sā dýng hiện nay täi Việt Nam 

còn chþa đþợc nghiên cĀu, trong khi đåy là cĄ sć 

khoa học quan trọng cho việc lăa chọn thuốc và 

xây dăng các chþĄng trình quân lý tổng hợp 

(IPM) hiệu quâ. Vì vêy, nghiên cĀu này đþợc 

thăc hiện nhìm đánh giá mĀc độ kháng thuốc 

cûa quæn thể S. exigua häi hành đối vĆi bốn 

thuốc trÿ sâu chĀa các hoät chçt 

chlorantraniliprole, chlorfenapyr, emamectin 

benzoate và spinosad täi Hà Nội, Hâi Phòng, 

Hþng Yên và Bíc Ninh trong giai đoän  

2023-2025, làm cĄ sć khoa học cho quân lý tính 

kháng thuốc trÿ sâu và khuyến cáo áp dýng 

biện pháp hóa học phòng chống sâu keo da láng 

hiệu quâ trên cây hành hoa. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn sâu keo da láng S. exigua 

Quæn thể såu keo da láng đþợc thu thêp 

tÿ bốn địa điểm canh tác chuyên canh cây 

hành hoa täi xã Võng Xuyên, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội (nay là xã Phúc Lộc, 

Hà Nội), phþąng Hiến Thành, huyện Kinh 

Môn, tînh Hâi DþĄng (nay là phþąng Nguyễn 

Đäi Nëng, thành phố Hâi Phòng), xã Thuæn 

Hþng, huyện Khoái Châu, tînh Hþng Yên 

(nay là xã Chí Minh, tînh Hþng Yên) và xã 

Tam Đa, huyện Yên Phong, tînh Bíc Ninh 

(nay là xã Tam Đa, tînh Bíc Ninh), thąi gian 

tÿ tháng 5 đến tháng 7 nëm 2023-2025 trong 

vý hè cûa cây hành hoa. 

Tiến hành thu thêp sâu non tuổi ba đến 

tuổi nëm ngéu nhiên trên các ruộng trồng 

hành hoa, đem về nuôi cách ly theo các quæn 

thể địa phþĄng trong điều kiện phòng thí 

nghiệm, sā dýng thĀc ën là lá hành hoa (3 

tuæn sau trồng) täi Phòng thí nghiệm Bộ môn 

Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Nhộng thu đþợc đþợc chuyển 

riêng sang các hộp nhăa tròn (kích thþĆc 

đþąng kính miệng × đþąng kính đáy × chiều 

cao là 7,3cm × 5,5cm × 8,5cm), phû kín bći lĆp 

mùn cþa dày 1cm. Trþćng thành đăc, cái vü 

hóa tÿ nhộng đþợc ghép đôi trong lồng lþĆi 

(kích thþĆc 30cm × 30cm × 45cm) có đặt sẵn 

bông thçm dung dịch mêt ong 10% làm thĀc ën 

bổ sung. TrĀng thu đþợc nuôi duy trì trong 

cùng điều kiện. Sâu non tuổi 2-3 thế hệ F1 

đþợc sā dýng trong các thí nghiệm đánh giá 

tính kháng đối vĆi thuốc trÿ sâu. Quæn thể sâu 

keo da láng phòng thí nghiệm đþợc nuôi cách ly 

không tiếp xúc vĆi thuốc bâo vệ thăc vêt täi 

Phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng, Khoa 

Nông học hĄn 6 nëm. Quá trình nhân nuôi và 
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tiến hành thí nghiệm trong điều kiện tû định 

ôn ć nhiệt độ 27 ± 1°C và độ èm 75 ± 1%, chế độ 

chiếu sáng 16 gią sáng: 8 gią tối. 

2.2. Xác định mức độ kháng của sâu keo da 

láng đối với các thuốc trừ sâu  

Thí nghiệm đþợc tiến hành theo phþĄng 

pháp nhúng lá cûa Aldini & cs. (2021). Thuốc 

trÿ såu thþĄng mäi chĀa các hoät chçt sau đåy 

đã đþợc sā dýng trong các thā nghiệm sinh học: 

chlorantraniliprole (Prevathon 5SC), 

chlorfenapyr (Chlorferan 240SC), emamectin 

benzoate (Tasieu 5WG) và spinosad (Akasa 

25SC). Các dung dịch thuốc thþĄng phèm đþợc 

pha loãng trong nþĆc cçt. Các thí nghiệm thëm 

dò thang nồng độ đþợc thăc hiện trên các quæn 

thể thu thêp tháng 5 nëm 2023 nhìm xác định 

dâi nồng độ thích hợp cûa tÿng loäi thuốc, nồng 

độ cao nhçt gây chết 90-95% số cá thể và nồng 

độ thçp nhçt gây chết 5-10% số cá thể thí 

nghiệm. Các thang nồng độ sau đó đþợc pha 

điều chînh tối thiểu 5 nồng độ (tính theo mg 

a.i/L), tþĄng Āng nồng độ chlorantraniliprole 

(3,9-250mg a.i/L), chlorfenapyr (0,78-25mg 

a.i/L), emamectin benzoate (0,01-30,1mg a.i/L) 

và spinosad (0,2-25mg a.i/L). Lá hành đþợc rāa 

säch, cít thành các đoän dài 5cm, sau đó đþợc 

nhúng trong dung dịch thuốc trong 30 giây. Sau 

khi để khô tă nhiên trong 1 gią ć điều kiện phòng 

thí nghiệm, lá hành đþợc đặt trong các hộp nhăa 

thí nghiệm (kích thþĆc 9cm × 6,5cm × 4cm), đáy 

hộp đþợc lót sẵn giçy vệ sinh säch, mỗi hộp thâ 

10 sâu non sâu keo da láng tuổi 2-3, lặp läi ba 

læn vĆi tổng số 30 sâu non vĆi mỗi nồng độ thí 

nghiệm. Såu non đþợc cho ën trong 24 gią, sau 

đó thay thế bìng thĀc ën là lá hành säch. Công 

thĀc đối chĀng sā dýng nþĆc cçt. Tỷ lệ chết cûa 

såu non đþợc đánh giá ć thąi điểm 48 gią sau thí 

nghiệm đối vĆi chlorfenapyr, emamectin 

benzoate, spinosad và 72 gią đối vĆi 

chlorantraniliprole, såu non đþợc coi là chết nếu 

chúng không phân Āng khi chäm nhẹ vào cĄ thể 

bìng bút lông mềm. 

2.3. Xử lý số liệu 

Kết quâ tỷ lệ chết ć các công thĀc đþợc hiệu 

chînh bìng công thĀc Abbott (1925). Tỷ lệ chết ć 

công thĀc đối chĀng trong các thí nghiệm dþĆi 

mĀc 5%. Giá trị LC50 cûa tÿng thuốc thā nghiệm 

đþợc tính toán trên cĄ sć thống kê Probit dăa 

trên số liệu sâu non chết. Tỷ lệ kháng thuốc 

(Resistance ratio-RR) đþợc tính bìng cách chia 

LC50 cûa quæn thể địa phþĄng cho quæn thể 

phòng thí nghiệm (PTN). MĀc độ kháng thuốc 

đþợc phân loäi thành 6 mĀc dăa trên tỷ lệ 

kháng (RR) theo Aldini & cs. (2021): Không 

kháng thuốc (RR = 1), Kháng rçt thçp  

(RR = 2-10), Kháng thçp (RR = 11-20),  

Kháng trung bình (RR = 21-50), Kháng cao  

(RR = 51-100) và Kháng rçt cao (RR > 100). Tçt 

câ số liệu đþợc tính toán bìng phæn mềm 

Microsoft 365 Excel, xā lý thống kê sā dýng 

phæn mềm SPSS phiên bân 26. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tính kháng của sâu keo da láng đối với 

thuốc trừ sâu chứa chlorantraniliprole 

(Prevathon 5SC) 

Chlorantraniliprole thuộc nhóm diamide, 

tác động lên thý thể ryanodine (RyR), gây rối 

loän cân bìng Ca2+ nội bào, dén đến tê liệt và 

chết côn trùng. Kết quâ xác định tính mén câm 

cûa các quæn thể sâu keo da láng đối vĆi 

chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) trong giai 

đoän 2023-2025 cho thçy să khác biệt rõ rệt 

giĂa các địa phþĄng (Bâng 1). Trong số các quæn 

thể khâo sát, quæn thể Hâi Phòng luôn có giá trị 

LC50 cao nhçt, dao động tÿ 67,458 đến  

74,424 mg/l, tþĄng Āng vĆi tỷ lệ kháng (RR) tÿ 

60,23 đến 66,45 so vĆi quæn thể phòng thí 

nghiệm. Quæn thể Hþng Yên vĆi giá trị LC50 tÿ 

53,388 đến 57,697 mg/l, RR tÿ 47,67 đến 51,52 

tþĄng Āng vĆi mĀc kháng thay đổi tÿ trung bình 

đến cao. Quæn thể Hà Nội có LC50 dao động tÿ 

28,272 đến 29,875 mg/l (RR = 25,70-27,16), 

trong khi quæn thể Bíc Ninh có giá trị LC50 thçp 

và ổn định tÿ 11,054 đến 11,264 mg/l  

(RR = 9,87-10,06). Trong tÿng quæn thể, giá trị 

LC50 và RR ít biến động giĂa các nëm cho thçy 

mĀc độ kháng tþĄng đối ổn định trong giai đoän 

nghiên cĀu. 
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Bảng 1. Mức độ kháng của sâu keo da láng bốn quần thể ở miền Bắc Việt Nam  

đối với chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) trong các năm 2023-2025 

Quần thể Năm n 
LC50 (mg/l) 

Khoảng tin cậy 95% 
Slope ± SE 2 RR 

Hà Nội 2023 210 28,272 (18,238-44,571) 1,44 ± 0,19 2,64 25,70 

 2024 210 28,924 (18,220-46,841) 1,30 ± 0,17 3,64 26,29 

 2025 210 29,875 (19,169-47,469) 1,40 ± 0,18 3,06 27,16 

Hải Phòng 2023 210 67,458 (54,265-85,246) 2,55 ± 0,32 5,85 60,23 

 2024 300 74,424 (61,598-91,694) 2,29 ± 0,27 7,59 66,45 

 2025 300 67,882 (54,388-86,875) 1,84 ± 0,22 9,57 60,61 

Hưng Yên 2023 210 57,697 (46,064-73,152) 2,40 ± 0,30 3,55 51,52 

 2024 240 55,432 (43,074-73,182) 1,95 ± 0,23 7,60 49,49 

 2025 240 53,388 (41,080-71,299) 1,83 ± 0,22 6,97 47,67 

Bắc Ninh 2023 240 11,083 (6,547-18,601) 2,21 ± 0,25 3,06 9,90 

 2024 240 11,264 (8,633-14,659) 1,84 ± 0,21 3,40 10,06 

 2025 240 11,054 (8,529-14,275) 1,91 ± 0,22 2,37 9,87 

PTN  210 1,120 (0,690-1,827) 1,20 ± 0,14 2,97 1,00 

Ghi chú: n: Số cá thể thí nghiệm; Tỷ lệ kháng (RR): LC50: Nguồn sâu keo da láng các tỉnh/ LC50 nguồn sâu keo  

da láng phòng thí nghiệm (PTN); Không kháng thuốc (RR = 1), Kháng rất thấp (RR = 2-10), Kháng thấp  

(RR = 11-20), Kháng trung bình (RR = 21-50), Kháng cao (RR = 51-100) và Kháng rất cao (RR > 100). 

Mặc dù chlorantraniliprole mĆi đþợc sā 

dýng rộng rãi trong sân xuçt khoâng 15 nëm trć 

läi đåy, các nghiên cĀu đã ghi nhên các quæn 

thể sâu keo da láng ć nhiều khu văc trên thế 

giĆi đã phát triển tính kháng vĆi hoät chçt này. 

Täi Trung Quốc, Lai & Su (2011) và Che & cs. 

(2013) cho biết giá trị LC50 đối vĆi 

chlorantraniliprole cûa các quæn thể sâu keo da 

láng địa phþĄng chî dao động tÿ 0,039 đến  

0,24 mg/l. Tuy nhiên, Wang & cs. (2025) đã ghi 

nhên giá trị LC50 cûa quæn thể sâu keo da láng 

phòng thí nghiệm đối vĆi chlorantraniliprole đã 

tëng lên tĆi 113,518 mg/l. TþĄng tă, täi Java 

(Indonesia), Aldini & cs. (2021) ghi nhên các 

quæn thể sâu keo da láng häi hành biểu hiện mĀc 

độ kháng chlorantraniliprole tÿ chþa kháng đến 

kháng rçt cao. Giá trị LC50 dao động tÿ  

0,338 mg/l (quæn thể Pundong) đến 38,52 mg/l 

(quæn thể Brebes-Larangan), tþĄng Āng vĆi tỷ lệ 

kháng (RR) dao động tÿ 1,0 đến 113,8. Kết quâ 

nghiên cĀu cûa chúng tôi tþĄng đồng vĆi nghiên 

cĀu cûa Aldini & cs. (2021), cho thçy să tồn täi 

song song giĂa các quæn thể kháng cao đối vĆi 

chlorantraniliprole (Hâi Phòng và Hþng Yên) 

vĆi các quæn thể kháng trung bình (Hà Nội) và 

quæn thể kháng thçp (Bíc Ninh). 

3.2. Tính kháng của sâu keo da láng đối với 

thuốc trừ sâu chứa chlorfenapyr 

(Chlorferan 240SC) 

Chlorfenapyr là thuốc trÿ sâu thuộc nhóm 

pyrrole, có cĄ chế tác động đặc biệt thông qua 

việc làm chçt Āc chế quá trình phosphoryl hóa 

oxy hóa ć ty thể, dén đến suy giâm sân sinh 

ATP và gây chết côn trùng. Kết quâ xác định 

tính mén câm cûa các quæn thể sâu keo da láng 

đối vĆi chlorfenapyr (Chlorferan 240SC) trong 

các nëm 2023-2025 đþợc trình bày trong bâng 2. 

MĀc độ kháng cûa các quæn thể sâu keo da 

láng đối vĆi chlorfenapyr có xu hþĆng khác nhau 

giĂa các địa phþĄng trong giai đoän 2023-2025. 

Să gia tëng tính mén câm rõ nhçt đþợc ghi 

nhên ć quæn thể Hâi Phòng, vĆi LC50 giâm tÿ 

7,714 mg/l (nëm 2023) tĆi 5,819 mg/l (nëm 2025) 

tþĄng Āng RR giâm tÿ 12,24-9,24, trong khi 

quæn thể Hà Nội LC50 tëng nhẹ. Hai quæn thể 

Hþng Yên và Bíc Ninh có LC50 dao động nhẹ 

trong giai đoän 2023-2025. Ngoäi trÿ quæn thể 

sâu keo da láng Hâi Phòng ghi nhên xuçt hiện 

kháng chlorfenapyr thçp trong các nëm 2023, 

2024 (RR læn lþợt 12,24 và 10,82), các quæn thể 

còn läi đều kháng rçt thçp (RR < 10). 
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Bảng 2. Mức độ kháng của sâu keo da láng bốn quần thể ở miền Bắc Việt Nam  

đối với chlorfenapyr (Chlorferan 240SC) trong các năm 2023-2025 

Quần thể Năm n 
LC50 (mg/l) 

Khoảng tin cậy 95% 
Slope ± SE 

2
 RR 

Hà Nội 2023 210 2,371 (1,834-3,124) 1,88 ± 0,22 5,07 3,76 

 2024 210 2,483 (1,930-3,256) 1,94 ± 0,23 4,88 3,94 

 2025 210 2,592 (2,022-3,389) 1,99 ± 0,23 5,38 4,11 

Hải Phòng 2023 180 7,714 (6,080-10,089) 2,23 ± 0,29 6,26 12,24 

 2024 210 6,819 (5,442-8,726) 2,37 ± 0,29 6,17 10,82 

 2025 210 5,819 (4,421-7,946) 1,72 ± 0,21 9,03 9,24 

Hưng Yên 2023 210 3,686 (2,825-5,022) 1,87 ± 0,23 9,08 5,85 

 2024 210 3,410 (2,721-4,363) 2,37 ± 0,29 6,18 5,41 

 2025 180 3,482 (2,761-4,497) 2,29 ± 0,29 6,70 5,53 

Bắc Ninh 2023 210 0,665 (0,516-0,878) 1,92 ± 0,23 5,80 1,06 

 2024 180 0,803 (0,630-1,046) 2,13 ± 0,27 3,26 1,28 

 2025 210 0,774 (0,601-0,998) 1,96 ± 0,22 2,41 1,23 

PTN  210 0,630 (0,501-0,790) 2,43 ± 0,30 2,34 1,00 

Ghi chú: n: số cá thể thí nghiệm; Tỷ lệ kháng (RR): LC50 nguồn sâu keo da láng các tỉnh/ LC50 nguồn sâu keo  

da láng phòng thí nghiệm (PTN); Không kháng thuốc (RR = 1), Kháng rất thấp (RR = 2-10), Kháng thấp  

(RR = 11-20), Kháng trung bình (RR = 21-50), Kháng cao (RR = 51-100) và Kháng rất cao (RR > 100). 

Bảng 3. Mức độ kháng của sâu keo da láng bốn quần thể ở miền Bắc Việt Nam  

đối với emamectin benzoate (Tasieu 5WG) trong các năm 2023-2025 

Quần thể Năm n 
LC50 (mg/l) 

Khoảng tin cậy 95% 
Slope ± SE 

2
 RR 

Hà Nội 2023 180 1,020 (0,598-1,796) 0,99 ± 0,12 4,23 17,00 

 2024 210 0,900 (,489-1,769) 0,79 ± 0,09 7,14 15,01 

 2025 180 1,223 (0,734-2,112) 1,08 ± 0,13 6,08 20,38 

Hải Phòng 2023 180 2,277 (1,329-4,013) 0,98 ± 0,12 3,92 37,95 

 2024 180 2,499 (1,499-4,278) 1,07 ± 0,13 3,44 41,66 

 2025 180 2,657 (1,574-4,631) 1,03 ± 0,13 4,07 44,29 

Hưng Yên 2023 240 2,411 (1,299-4,81) 0,77 ± 0,09 7,69 40,19 

 2024 210 2,945 (1,773-5,042) 1,09 ± 0,13 4,23 49,09 

 2025 210 3,255 (1,967-5,571) 1,10 ± 0,14 5,11 54,24 

Bắc Ninh 2023 180 0,735 (0,432-1,313) 1,01 ± 0,13 6,26 12,24 

 2024 180 0,640 (0,365-1,18) 0,92 ± 0,12 6,59 10,66 

 2025 180 0,965 (0,565-1,635) 1,03 ± 0,13 1,97 16,09 

PTN  180 0,060 (0,035-0,106) 1,00 ± 0,12 4,70 1,00 

Ghi chú: n: Số cá thể thí nghiệm; Tỷ lệ kháng (RR): LC50 nguồn sâu keo da láng các tỉnh/ LC50 nguồn sâu keo 

da láng phòng thí nghiệm (PTN); Không kháng thuốc (RR = 1), Kháng rất thấp (RR = 2-10), Kháng thấp  

(RR = 11-20), Kháng trung bình (RR = 21-50), Kháng cao (RR = 51-100) và Kháng rất cao (RR > 100). 

Kết quâ này phù hợp vĆi nghiên cĀu cûa 

Che & cs. (2013) täi Trung Quốc, theo đó trong 

giai đoän 2009-2012, sâu keo da láng täi các địa 

phþĄng không kháng chlorfenapyr hoặc kháng 

rçt thçp, LC50 dao động tÿ 1,49 đến 27,49 mg/l 

(RR < 7). Zhang & cs. (2014) cüng ghi nhên sâu 
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keo da láng täi tînh SĄn Đông, Trung Quốc chþa 

kháng đối vĆi chlorfenapyr, giá trị LC50 dao 

động tÿ 7,90 đến 18,7 mg/l (RR< 2). Tuy nhiên, 

Ahmad & cs. (2018) đã xác nhên să gia tëng 

tính kháng cûa såu keo da láng đối vĆi 

chlorfenapyr täi Pakistan. Tác giâ đã ghi nhên 

giá trị LC50 tëng tÿ 0,30 mg/l (nëm 1998) lên 

2,2-9,7 (nëm 2007), 14-17 ć giai đoän 2008-2010 

và tëng mänh trong giai đoän 2011-2017 vĆi RR 

đät tÿ 20 đến 52. Täi Indonesia, Aziz & cs. 

(2023) đã chî ra giá trị LC50 cûa sâu keo da láng 

häi hành tím đối vĆi chlorfenapyr tëng theo mĀc 

độ thâm canh tÿ 2,54-22,33 mg/l, điều này đặt 

ra yêu cæu phâi giám sát thþąng xuyên să thay 

đổi tính kháng cûa quæn thể sâu keo da láng 

phía Bíc Việt Nam đối vĆi hoät chçt này. 

3.3. Tính kháng của sâu keo da láng đối với 

thuốc trừ sâu chứa emamectin benzoate 

(Tasieu 5WG) 

Emamectin benzoate là hoät chçt thuộc 

nhóm avermectin, hiện đang đþợc sā dýng phổ 

biến nhþ một hoät chçt phòng chống sâu keo da 

láng hiệu quâ täi Việt Nam. Tính mén câm cûa 

các quæn thể sâu keo da láng häi hành đối vĆi 

emamectin benzoate (Tasieu 5WG) trong giai 

đoän 2023-2025 đþợc trình bày täi bâng 3. Giá 

trị LC50 thçp nhçt ć quæn thể sâu keo da láng täi 

Bíc Ninh (0,735-0,965 mg/l), trong khi ba quæn 

thể còn läi đều có xu hþĆng gia tëng giá trị này 

theo thąi gian. Quæn thể sâu keo da láng täi Hà 

Nội giá trị LC50 tëng tÿ 0,900 đến 1,223 mg/l, täi 

Hâi Phòng LC50 tëng tÿ 2,277 mg/l đến  

2,657 mg/l và täi Hþng Yên tëng tÿ 2,411 mg/l 

đến 3,255 mg/l. Quæn thể sâu keo da láng  

Bíc Ninh (RR = 10,66-16,09) và Hà Nội  

(RR = 15,01-20,38) do vêy vén duy trì ć mĀc 

kháng emamectin benzoate thçp, trong khi  

quæn thể Hâi Phòng kháng trung bình  

(RR = 37,95-44,29) và quæn thể Hþng Yên kháng 

trung bình đến kháng cao (RR = 40,19-54,24). 

Hiện tþợng kháng emamectin benzoate đã 

đþợc ghi nhên ć nhiều quæn thể S. exigua trên 

thế giĆi. Täi Pakistan, tính kháng cûa sâu keo 

da láng đối vĆi hoät chçt này tëng nhanh và dæn 

ổn định trong 10 nëm gæn đåy, vĆi tỷ lệ kháng 

cao nhçt vþợt 50 læn (LC50 = 1,20 mg/l) (Ahmad 

& cs., 2018). Täi Trung Quốc, Che & cs. (2013) 

báo cáo giá trị LC50 cûa các quæn thể S. exigua 

dao động tÿ 0,087 đến trên 5 mg/l, tþĄng Āng vĆi 

tỷ lệ kháng tÿ 1 đến 300. Ngþợc läi, Aziz & cs. 

(2023) cho thçy các quæn thể sâu keo da láng 

trên hành täi Nganjuk và Bantul (Indonesia) 

vén mén câm đối vĆi emamectin benzoate (LC50 

tÿ 0,08-0,20 mg/l). Kết quâ này phù hợp vĆi 

nghiên cĀu cûa Aldini & cs. (2021), theo đó các 

quæn thể sâu keo da láng häi hành ć Java 

(Indonesia) biểu hiện mĀc độ kháng emamectin 

benzoate khác nhau các khu văc Bantul  

(RR = 1,0-6,7), Brebes (RR = 7,2-51,7) và 

Nganjuk (RR = 10,3-46,7). Các quæn thể täi Bíc 

Ninh và Hà Nội trong nghiên cĀu này vén duy 

trì mĀc kháng thçp, cho thçy emamectin 

benzoate vén có thể đþợc xem xét sā dýng trong 

phòng chống sâu keo da láng täi các vùng này. 

3.4. Tính kháng của sâu keo da láng đối với 

thuốc trừ sâu chứa spinosad (Akasa 25SC) 

Kết quâ đánh giá tính mén câm cûa các 

quæn thể thu thêp trong giai đoän 2023-2025 

đối vĆi spinosad (Akasa 25SC) đþợc trình bày ć 

bâng 4. Quæn thể Hâi Phòng có giá trị LC50 cao 

nhçt, dao động tÿ 5,922-6,507 mg/l, tþĄng Āng 

vĆi RR tÿ 15,15-16,64. Quæn thể Hà Nội có LC50 

tëng tÿ 3,852 lên 4,565 mg/l, tþĄng Āng RR tëng 

tÿ 9,85 lên 11,67. Quæn thể Hþng Yên và Bíc 

Ninh có giá trị LC50 thçp hĄn và tþĄng đối ổn 

định qua các nëm, vĆi RR læn lþợt dao động tÿ 

7,61-8,15 và 6,58-6,84. Các giá trị LC50 cûa hæu 

hết quæn thể chî biến động nhẹ trong giai đoän 

khâo sát, tuy nhiên xu hþĆng gia tëng LC50 và 

RR täi quæn thể Hà Nội cho thçy yêu cæu theo 

dõi tính kháng spinosad trong các nëm tiếp 

theo. TrþĆc đó, spinosad đþợc ghi nhên đã bị 

sâu keo da láng nhiều nĄi trên thế giĆi kháng ć 

các mĀc độ khác nhau. Giá trị LC50 đối vĆi 

spinosad có mĀc độ biến động mänh, thay đổi tÿ 

0,279-6,14 mg/l täi Mỹ (Moulton & cs., 2000). 

Che & cs. (2013) cüng ghi nhên täi Trung Quốc, 

các quæn thể såu keo da láng địa phþĄng có giá 

trị LC50 dao động tÿ 0,9-7,5 µg/ml, tþĄng Āng tỷ 

lệ kháng tÿ 3,5-38 (Che & cs., 2013). TþĄng tă, 

Ahmad & cs. (2018) báo cáo mĀc độ kháng 

spinosad tÿ trung bình đến cao ć các quæn thể 
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sâu keo da láng täi Pakistan, vĆi giá trị LC50 

dao động tÿ 5-30 µg/ml, tþĄng Āng vĆi RR tÿ 20 

tĆi hĄn 100. So sánh vĆi các kết quâ này, các 

quæn thể sâu keo da láng täi miền Bíc Việt 

Nam hiện duy trì mĀc kháng rçt thçp đến 

kháng thçp đối vĆi spinosad. Hoät chçt này do 

vêy có thể đþợc xem xét sā dýng trong các 

chþĄng trình luån phiên thuốc nhìm hän chế să 

phát triển tính kháng đối vĆi các hoät chçt đã 

kháng khác. 

Trong các nëm 2023-2025, mĀc độ kháng 

cûa sâu keo da láng häi hành đối vĆi 4 thuốc trÿ 

sâu có biểu hiện khác nhau giĂa các quæn thể 

nghiên cĀu (Hình 1). MĀc độ kháng 

chlorantraniliprole thay đổi theo các quæn thể 

sâu keo da láng, kháng cao ć quæn thể Hâi Phòng 

(RR = 62,43), kháng trung bình đến cao ć quæn 

thể Hþng Yên (RR = 49,56), kháng trung bình ć 

quæn thể Hà Nội (RR = 25,91) và kháng rçt thçp 

đến thçp ć quæn thể Bíc Ninh (RR = 9,94). 

TþĄng tă đối vĆi emamectin benzoate, quæn thể 

såu keo da láng Hþng Yên biểu hiện kháng tÿ 

trung bình đến cao (RR = 47,83), quæn thể täi 

Hâi Phòng kháng trung bình (RR = 41,30) trong 

khi hai quæn thể Hà Nội và Bíc Ninh kháng thçp 

(RR tþĄng Āng là 17,47 và 13). Đối vĆi spinosad,  

ghi nhên các quæn thể Bíc Ninh, Hþng Yên 

kháng rçt thçp (RR læn lþợt đät 6,68 và 7,86) 

trong khi hai quæn thể còn läi có mĀc độ kháng 

thçp (RR quæn thể Hà Nội và Hâi Phòng læn lþợt 

là 10, 87 và 15,78). Đối vĆi chlorfenapyr, các 

quæn thể Bíc Ninh, Hà Nội, Hþng Yên hiện 

kháng rçt thçp vĆi tỷ lệ kháng læn lþợt 1,19; 3,94 

và 5,60, trong khi quæn thể Hâi Phòng kháng 

thçp vĆi RR ć mĀc 10,76. Să khác biệt về tỷ lệ 

kháng ć nhĂng vùng khác nhau có thể xuçt phát 

tÿ să khác biệt về các yếu tố di truyền, sinh học, 

sinh thái và yếu tố canh tác (Georghiou & Taylor, 

1977), trong đó yếu tố canh tác có tác động kiểm 

soát hĄn so vĆi ba nhóm yếu tố còn läi. Mặc dù 

trþćng thành sâu keo da láng có khâ nëng bay 

phát tán vĆi khoâng cách xa (Zheng & cs., 2011), 

să khác biệt tính kháng thuốc trÿ sâu täi bốn 

quæn thể trong nghiên cĀu này phæn nào phân 

ánh hiện träng canh tác täi tÿng địa phþĄng. 

Thăc tế, täi các vùng trồng hành có să sai khác 

về mĀc độ thâm canh cây hành hoa (2-3 vý trong 

nëm), têp quán sā dýng thuốc bâo vệ thăc vêt 

cûa nông dån nhþ chûng loäi thuốc trÿ sâu sā 

dýng, cþąng độ sā dýng, să hän chế luân phiên 

thuốc và thói quen phun thuốc theo lịch định  

kỳ (1-3 ngày) (Nguyễn ĐĀc Khánh & cs., 2026).

Bảng 4. Mức độ kháng của sâu keo da láng bốn quần thể ở miền Bắc Việt Nam  

đối với spinosad (Akasa 25SC) trong các năm 2023-2025 

Quần thể Năm n 
LC50 (mg/l) 

Khoảng tin cậy 95% 
Slope ± SE 

2
 RR 

Hà Nội 2023 180 3,852 (2,449-6,243) 1,36 ± 0,18 4,75 9,85 

 2024 180 4,319 (2,743-7,030) 1,36 ± 0,18 6,47 11,04 

 2025 180 4,565 (2,885-7,501) 1,33 ± 0,18 7,32 11,67 

Hải Phòng 2023 240 5,922 (4,551-7,70) 1,85 ± 0,21 3,21 15,15 

 2024 270 6,071 (4,64-8,037) 1,70 ± 0,18 3,47 15,53 

 2025 240 6,507 (5,054-8,40) 1,95 ± 0,22 2,17 16,64 

Hưng Yên 2023 240 2,976 (2,315-3,821) 1,99 ± 0,23 3,17 7,61 

 2024 270 3,062 (2,332-4,068) 1,66 ± 0,18 3,31 7,83 

 2025 240 3,187 (2,439-4,171) 1,80 ± 0,21 3,79 8,15 

Bắc Ninh 2023 240 2,573 (1,974-3,332) 1,88 ± 0,22 2,79 6,58 

 2024 270 2,590 (1,985-3,397) 1,74 ± 0,19 2,67 6,62 

 2025 270 2,673 (2,021-3,56) 1,61 ± 0,17 4,00 6,84 

PTN  270 0,390 (0,308-0,499) 2,07 ± 0,22 1,79 1,00 

Ghi chú: n: Số cá thể thí nghiệm; Tỷ lệ kháng (RR): LC50 nguồn sâu keo da láng các tỉnh/ LC50 nguồn sâu keo  

da láng phòng thí nghiệm (PTN); Không kháng thuốc (RR = 1), Kháng rất thấp (RR = 2-10), Kháng thấp  

(RR = 11-20), Kháng trung bình (RR = 21-50), Kháng cao (RR = 51-100) và Kháng rất cao (RR > 100). 
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Ghi chú: A: Chlorantraniliprole (Prevathon 5SC); B: Chlorfenapyr (Chlorferan 240SC); C: Emamectin 

benzoate (Tasieu 5WG); D: Spinosad (Akasa 25SC). 

Hình 1. Tỷ lệ kháng trung bình (RR) trong giai đoạn 2023-2025 

của bốn quần thể sâu keo da láng ở miền Bắc Việt Nam đối với các thuốc trừ sâu khác nhau 

Kết quâ trên đã täo áp lăc chọn lọc mänh lên 

các quæn thể såu keo da láng, thúc đèy să phát 

triển tính kháng đối vĆi các loäi thuốc trÿ sâu 

đþợc sā dýng. Nhþ vêy, việc định hþĆng nông 

dân sā dýng thuốc trÿ sâu hợp lý, bao gồm giâm 

tæn suçt phun, tuân thû liều lþợng khuyến cáo, 

hän chế pha trộn nhiều loäi thuốc và tëng cþąng 

luân phiên các hoät chçt có cĄ chế tác động khác 

nhau có thể góp phæn làm giâm áp lăc chọn lọc 

và làm chêm quá trình phát triển tính kháng 

thuốc ć quæn thể sâu keo da láng (Aldini & cs., 

2020). Cën cĀ vào kết quâ nghiên cĀu này, täi 

các vùng trồng hành bốn tînh miền Bíc Việt 

Nam cæn hän chế hoặc sā dýng luân phiên các 

thuốc trÿ sâu chlorantraniliprole và emamectin 

benzoate trong phòng chống sâu keo da láng häi 

hành. Spinosad có thể đþợc xem xét là thuốc trÿ 

sâu khuyến cáo sā dýng thay thế hoặc luân 

phiên nhìm hän chế să phát triển tính kháng 

hai thuốc trên. 

4. KẾT LUẬN  

Trong giai đoän 2023-2025, quæn thể sâu 

keo da láng S. exigua (Hübner) gây häi trên cây 

hành hoa đþợc thu thêp ć bốn tînh nghiên cĀu 

(Hà Nội, Hâi Phòng, Hþng Yên, Bíc Ninh) biểu 

hiện mĀc độ kháng khác nhau đối vĆi 

chlorantraniliprole, quæn thể sâu keo da láng 

täi Hâi Phòng kháng cao (RR = 62,43), quæn thể 

täi Hþng Yên kháng trung bình đến cao  

(RR = 49,56), quæn thể täi Hà Nội kháng trung 

bình (RR = 25,91) và quæn thể Bíc Ninh kháng 

rçt thçp (RR = 9,94). 

Quæn thể sâu keo da láng täi Hþng Yên thể 

hiện mĀc độ kháng trung bình đến cao đối vĆi 

emamectin benzoate (RR = 47,83), quæn thể täi 

Hâi Phòng kháng trung bình (RR = 41,30) trong 

khi quæn thể ć Bíc Ninh và Hà Nội biểu  

hiện mĀc độ kháng thçp vĆi RR tþĄng Āng 13,0 

và 17,47. 
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Sâu keo da láng kháng thçp vĆi 

chlorfenapyr (quæn thể Hâi Phòng) và spinosad 

(quæn thể Hâi Phòng và Hà Nội) trong khi các 

quæn thể còn läi đều duy trì kháng rçt thçp đối 

vĆi hai thuốc trÿ sâu này. 

Spinosad có thể đþợc xem xét sā dýng trong 

chþĄng trình luån phiên thuốc nhìm quân lý 

tính kháng, nhþng cæn sā dýng hợp lý và tiếp 

týc giám sát mĀc độ mén câm cûa các quæn thể 

sâu keo da láng trong sân xuçt. 
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